  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Độ tuổi: Ghép 2, 3 tuổi
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 06/4/2024 đến 29/4/2026 
  Nhánh 1: Nước (Khám phá vật chìm vật nổi - 5 E)  (Từ 06/4 - 10/4/2026)
  Nhánh 2: Một số hiện tượng tự nhiên  (Tuần 1) (Từ 13/4 - 17/4/2026) 
   Nhánh 2: Một số hiện tượng tự nhiên  (Tuần 2) (Từ 20/4- 24/4/2026) 
Nhánh 3: Mùa hè (Từ 27/4 => 29/4/2026)
	Lĩnh vực
	Độ tuổi
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	

Phát triển thể chất
	3 tuổi
	
* Giáo dục dinh dưỡng và  sức khỏe
- MT 30: Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi,...) khi được nhắc nhở.

- MT 28: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
+ Nhận biết trang phục theo thời tiết
+ Biết nói với người lớn khi bị chảy máu
* Phát triển vận động
- MT 1: Thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn

- MT 18: Bật về phía trước
- MT 19: Bật xa 20-25cm
- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
+ MT 9: Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	
* Giáo dục dinh dưỡng và  sức khỏe
- Nhận biết một số nơi nguy hiểm không nên chơi gần.


- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Nhận biết trang phục theo thời tiết; Biết nói với người lớn khi bị chảy máu



* Phát triển vận động
- Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp: Thở ra vào hít vào, Tay; Lưng, bụng, lườn; Chân
- Bật về phía trước
- Bật xa 20-25cm


- Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng

	
*Giáo dục dinh dưỡng và  sức khoẻ
- Trò chuyện nhận biết một số nơi nguy hiểm không nên chơi gần (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) 
- Trò chuyện về một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh như nhận biết trang phục theo thời tiết; Biết nói với người lớn khi bị chảy máu…



* Phát triển vận động
+ Bài tập PTC:
- Hô hấp: Gà gáy/thổi bóng; tay1/ tay 4; lưng/bụng/lườn; chân/bật.
+ TDKN
- Bật về phía trước
- Bật xa 20-25cm
- Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
+ TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ; trời nắng, trời mưa…..
+ TCHT: Chơi với nước
+ TCDG: Lộn cầu vồng
 

	
	2 tuổi
	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT 17: Biết tránh một số nơi nguy hiểm ( Bếp đang đun, phích nước nóng, xô nước, giếng, …) khi được nhắc nhở.
- MT 15: Biết nói với người lớn khi có nhu cầu muốn ăn, ngủ, vệ sinh
* Phát triển vận động
- MT 1: Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân.
- Bật về phía trước theo khả năng
- MT 3: Giữ được thăng bằng cơ thể trong thực hiện vận động nhún, bật
- MT 2: Giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi theo tốc độ nhanh - chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- Nhận biết những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu muốn ăn, ngủ, vệ sinh
* Phát triển vận động
- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra
- Động tác: Tay; Lưng, bụng, lườn; chân
- Bật về phía trước

- Tập nhún bật: Bật qua vạch kẻ


- Chạy theo hướng thẳng
	

	

Phát triển nhận thức
	


3 tuổi
	
- MT 34: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng. Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
- MT 37: Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- MT 38: Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
- MT 40: Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.







- MT 45: Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
- MT 46: Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
- MT 43: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	
- Khám phá vật chìm vật nổi




- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm
- Một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày 
+ Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây
+ Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hằng ngày
+ Một vài đặc điểm tính chất của đất, đá, cát, sỏi.


- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.


- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	*KPKH
-  Khám phá vật chìm vật nổi -5E
- Trò chuyện về thời tiết mùa hè. 
- Trò chuyện về một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm













*LQV TOÁN
- Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4

- Tách một nhóm có 4 đối tượng thành hai nhóm 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5



	
	2 tuổi
	- MT 19: Sờ, Nắn, Nghe, nhìn để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.
- Trẻ biết hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh theo khả năng

- Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật theo khả năng
- Trẻ biết một vài đặc điểm tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
- Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại theo khả năng
- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm theo khả năng
-  Trẻ biết đếm vẹt theo cô giáo
	- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu

- Hiện tượng nắng, mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
- Một số dấu hiệu nổi bật của ngày và đêm

- Một vài đặc điểm tính chất của đất, đá, cát, sỏi.
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.

- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

- Trẻ biết đếm vẹt
	

	Phát triển ngôn ngữ
	3 tuổi
	
- MT 68: Bắt chước giọng nói của nhân vật trong chuyện
- MT 66: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
- MT 72: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự dở sách xem tranh
- MT 75: Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện
	
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
- Tiếp xúc với chữ, sách truyện


- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và “đọc” truyện.
	* Trò chuyện mọi lúc mọi nơi
* Đọc thơ, ca dao, tục ngữ theo chủ đề.
* VĂN HỌC
+ Truyện: Kể chuyện cho trẻ nghe/dạy trẻ kể chuyện.
 - Giọt nước tí xíu.
+ Thơ: Đọc thơ cho trẻ nghe/ dạy trẻ đọc thơ:
- Cầu vồng
- Mùa hè

	
	2 tuổi
	- MT 32: Hiểu nội dung truyện ngắn, đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện...
- MT 34: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
- MT 38: Thích lắng nghe người lớn đọc sách
	- Nghe truyện ngắn

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng. 

- Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	

	Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
	3 tuổi
	
- MT 86: Thực hiện một số quy định ở lớp, sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
 - MT 21: Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: 
+ Đan tết
+ Cắt thẳng được 1 đoạn 10cm
+ Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ
+ Xé dán giấy
+ Tự cài, cởi cúc
- MT 90: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
- MT 92: Tiết kiệm nước
- MT 91: Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, “Tốt”- “xấu”
	
- Một số quy định ở lớp ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ)





+ Đan tết
- Sử dụng kéo
- Xếp chồng các hình khối khác nhau
- Xé dán giấy
- Cài, cởi cúc
- Chơi hòa thuận với bạn

- Tiết kiệm nước
- Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, “Tốt”- “xấu”
	* Hoạt động vui chơi:
Thể hiện tình cảm, hành động qua các vai chơi.
Góc phân vai:
Chơi đóng vai: Gia đình ‘‘mẹ - con’’(nấu ăn, giặt quần áo, mặc quần áo, lau bàn ghế...); cửa hàng giải khát (bán nước giải khát, đồ uống).
Góc xây dựng: Xây/xếp hình bể bơi, bể chứa nước, công viên nước….
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh các nguồn nước, nắng, mưa, mây, trăng sao, ông mặt trời.
Góc âm nhạc: Hát, vận động bài hát trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc.
Góc KHT và TN: 
Đong nước, so sánh nhiều - ít. Chơi với đá, cát, sỏi, nước.
Góc TH: 
Vẽ/tô màu tranh ông mặt trời, xé dán, cắt đám mây, mưa...
*Giáo dục kỹ năng sống:
- Dạy trẻ biết tiết kiệm nước
- Phòng tránh đuối nước

	
	2 tuổi
	- MT 49: Thực hiện một số yêu cầu của người lớn.


- MT 48: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.

- MT 8: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay – mắt trong các hoạt động: Nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng, chuỗi đeo cổ.
- Tiết kiệm nước
- Phòng tránh đuối nước
	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi qui định.
- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
- Nhào, khuấy, đảo, vò, xé.
- Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây
- Tự cầm bút tô, vẽ
- Lật mở trang sách
- Tiết kiệm nước.
- Phòng tránh đuối nước
	

	

Phát triển thẩm mĩ 
	3 tuổi
	
- MT 97: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
- MT 98: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vận động minh họa)
- MT 105: Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc





- MT 100: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- MT 101: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
- MT 107: Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát

- Vận động đơn giản theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.





- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.


- Đặt tên cho sản phẩm của mình
	* ÂM NHẠC
- Dạy hát/ Dạy vận động: Trời nắng trời mưa; Nắng sớm, mùa hè đến.
Biểu diễn văn nghệ
- Nghe hát: Mưa rơi; Ánh trăng hòa bình; Cho tôi đi làm mưa với.
 - Trò chơi: Ai nhanh hơn, đoán tên bạn hát, hãy làm theo tôi (EL 34).
* TẠO HÌNH
- Vẽ ông mặt trời
- Vẽ mưa
- Xé dán đám mây



	
	2 tuổi
	- MT 51: Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
- MT 52: Thích tô màu, vẽ, xé, xếp hình (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc)
	- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.

- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu.
	


                   Tổ chuyên môn duyệt                                                                                                   Người lập
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